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HƯỚNG DẪN

Về việc tổ chức và hoạt động của mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã



Để củng cố mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã, thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về chăn nuôi - thú y nhằm bảo vệ và phát triển vật nuôi; UBND tỉnh Quảng Nam hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã như sau:
1. Giải thích từ ngữ

- Mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã gồm có Trưởng Thú y xã, phường, thị trấn và các cá nhân hành nghề thú y tại các thôn, bản, ấp;


- Cá nhân hành nghề thú y tại các thôn, bản, ấp có chứng chỉ hành nghề thú y gọi là nhân viên thú y.
2. Cơ sở thực hiện

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; 

Căn cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BNN-KH ngày 04/4/2007 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT v/v phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, giai đoạn 2007-2010";
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
3. Mục tiêu, yêu cầu


- Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cho con người, góp phần cùng với các ngành bảo vệ môi trường sinh thái.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới chăn nuôi - thú y cơ sở, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển vật nuôi, đảm bảo sự phối kết hợp giữa cơ quan thú y với chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về chăn nuôi - thú y, phòng chống dịch bệnh, phát triển vật nuôi.

4. Tổ chức và hoạt động của mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã


4.1. Tổ chức của mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã

- Ở mỗi xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có chăn nuôi đều phải có 01 cán bộ chuyên trách về công tác chăn nuôi - thú y (gọi chung là Trưởng Thú y cấp xã) và các nhân viên thú y. Đội ngũ cán bộ này do Trạm Thú y cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) trực tiếp quản lý về chuyên môn, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp xã.


- Ở các doanh nghiệp chăn nuôi công nghiệp có quy mô lớn và các trang trại chăn nuôi  phải có cán bộ chuyên môn về thú y thực hiện công tác thú y tại các cơ sở này. Kinh phí thù lao do chủ doanh nghiệp chủ trang trại chi trả theo thỏa thuận. Các cán bộ thú y này chịu sự quản lý của Trưởng Thú y cấp xã và Trạm Thú y cấp huyện.

- Ở các thôn, bản, khối phố phải có các nhân viên thú y được cấp giấy hành nghề thú y thực hiện công tác thú y tại thôn, bản ...; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng thú y cấp xã, được phép hoạt động dịch vụ chăn nuôi - thú y dưới sự quản lý của UBND cấp xã.

 
- Mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã và các cơ sở dịch vụ thú y được khuyến khích hoạt động dịch vụ và chịu sự quản lý theo quy định của pháp luật. 


4.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Trưởng Thú y cấp xã 


- Nắm vững và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của ngành chuyên môn cấp trên.


- Có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt.


- Có sức khoẻ tốt để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.


- Về trình độ chuyên môn: Phải có trình độ chuyên môn từ Trung cấp chuyên ngành chăn nuôi - thú y trở lên. Riêng đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa có thể xem xét tuyển chọn cán bộ  thú y cơ sở  có trình độ chuyên môn từ Sơ cấp trở lên, được Chi cục Thú y kiểm tra điều kiện hành nghề thú y và cấp chứng chỉ.


4.3. Nhiệm vụ của mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã

4.3.1. Nhiệm vụ của Trưởng Thú y cấp xã: Trưởng Thú y cấp xã có trách nhiệm giúp UBND cấp xã quản lý về chăn nuôi - thú y trên địa bàn cấp xã, bao gồm:

- Theo dõi, phát hiện và thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh cho Trạm Thú y cấp huyện và UBND cấp xã; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Trạm Thú y cấp huyện; quản lý giết mổ và vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ (theo sự phân công của Trạm Thú y cấp huyện);

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn phụ trách;

- Tổ chức phổ biến hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi của nhân dân và tổ chức sản xuất chăn nuôi tại địa phương;

- Tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dịch động vật theo đúng quy định Pháp luật Thú y và tổ chức sản xuất chăn nuôi tại địa bàn cấp xã;

- Theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình chăn nuôi của cấp xã;


- Thực hiện việc tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các ổ dịch, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật;


- Thực hiện các dịch vụ về thú y theo quy định về hành nghề thú y;


- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách, chuyên môn nghiệp vụ về thú y;


- Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng, chống trên địa bàn cấp xã cho Trạm Thú y cấp huyện và UBND cấp xã.

4.4.2. Nhiệm vụ của nhân viên thú y

- Về tổ chức hoạt động:



+ Được đăng ký hành nghề dịch vụ thú y tại địa phương cấp xã và được Chi cục Thú y tỉnh chứng nhận chuyên môn, cấp giấy hành nghề;


+ Mỗi thôn có từ 1-2 nhân viên thú y, là thành viên của mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã; hoạt động hành nghề do UBND cấp xã quản lý;



+ Các nhân viên thú y có thể liên kết thành tổ hợp tác dịch vụ thú y, thực hiện các dịch vụ phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo sự thỏa thuận với người chăn nuôi.


- Nắm chắc tình hình chăn nuôi - thú y ở địa bàn; thực hiện việc  kiểm soát giết mổ tại các cơ sở (điểm) giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y tại các nơi mua bán sản phẩm chăn nuôi theo phân công của Trạm thú y cấp huyện (Chi cục Thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đội ngũ này hoạt động theo quy định).
- Thực hiện việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi theo chỉ đạo của ngành chuyên môn; chẩn đoán sơ bộ, xác định bệnh; khi phát hiện bệnh hoặc nhận được báo cáo từ người dân phải báo cáo ngay cho Trưởng Thú y cấp xã và Trạm Thú y cấp huyện.

- Phối hợp với mạng lưới y tế cơ sở và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân địa phương.


- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác về chăn nuôi - thú y do Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trạm Thú y cấp huyện và UBND cấp xã giao.


- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chấp hành sự phân công, điều động phục vụ hoạt động chuyên ngành của Trưởng Trạm Thú y cấp huyện, thành phố, Trưởng Thú y cấp xã và chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp xã; liên đới chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn được phân công quản lý.


- Bảo đảm trung thực, khách quan, thực hiện đúng pháp luật khi thi hành nhiệm vụ.


- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo về tình hình chăn nuôi - thú y trên địa bàn phụ trách cho Trưởng Thú y và UBND cấp xã.

4.4. Chế độ phụ cấp và quyền lợi của mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã

- Trưởng Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008, được tính bằng mức lương cơ bản (bằng hệ số 1,0); nhân viên thú y được hưởng thù lao theo hợp đồng với UBND cấp xã hoặc hưởng lợi từ dịch vụ thú y cộng đồng dân cư.

- Được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Trạm Thú y, Chi cục Thú y hoặc các lớp tập huấn do các cơ quan cấp trên khác tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Trưởng Thú y cấp xã và nhân viên thú y hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng theo chế độ hiện hành.
5. Tổ chức thực hiện


- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện xây dựng mạng lưới thú y cấp xã, nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về chăn nuôi - thú y, tổ chức triển khai  các biện pháp phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn cấp huyện; chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và tổ chức hoạt động mạng lưới chăn nuôi - thú y cấp xã.


- Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp ký hợp đồng với Trưởng Thú y cấp xã  và nhân viên thú y trên cơ sở thống nhất với Trạm Thú y cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố./.
	Nơi nhận:

- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; NN và PTNT;

- Lưu VT, KTN, KTTH, NC, TH;
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